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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ, TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Căn cứ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn khi thực hiện Nghị quyết. 

Việc xây dựng chùm chính sách mới này nhằm khắc phục những điểm nghẽn của ngành nông nghiệp và PTNT, khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân (Doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, hộ gia đình) trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thành vùng nguyên liệu nông sản xanh, sạch và đảm bảo an toàn, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm theo từng lĩnh vực, tăng thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường. 
Chính vì vậy, việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là rất cần thiết.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể: 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giao tại Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và các Kế hoạch trong Đề án cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035.
- Mục tiêu cụ thể: 

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Nghị quyết đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, khuyến khích các đối tượng hưởng lợi mạnh dạn tiếp cận và được chính sách mới, nhà nước hỗ trợ một phần nguồn lực về tài chính để phát một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và được kết nối theo chuỗi giá trị nâng cao giá trị sản phẩm, có thị trường tiêu thị ổn định trong nước, ngoài nước phấn đấu thực hiện tốt Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020- 2025 theo định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy, tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung, hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Nghị quyết phải phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đầu tư của đối tượng hưởng hỗ trợ và cần phải gắn với nguồn lực ngân sách để thực hiện. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Đánh giá về sự cần thiết, tác động của từng chính sách đặc thù đối với sự phát triển kinh tế xã hội gắn với việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 10-NQ/TU và Đề án cơ cấulại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
.
A. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
* Sự cần thiết
Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp  trên đị bàn tỉnh Bắc Kạn được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thông qua ngày 17/7/2019 và những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn khi thực hiện Nghị quyết đã nảy sinh dẫ đến đối tượng hưởng chính sách khó tiếp cận, nghị quyết chưa thật sự đi vào cuộc sống, như: (*) Việc quy định quy mô dự án và mức hỗ trợ đối với một số loại cây trồng vật, vật nuôi chưa phù hợp với điều kiện thực tế (tại Điều 8, mục 1, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, nội dung hỗ trợ kinh phí giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu/ 01 vụ hoặc chu kỳ sản xuất cho tất cả các loại cây trồng vật nuôi là chưa phù hợp); (**) một số quy mô về chăn nuôi/01 chu kỳ sản xuất (quy mô chăn nuôi trâu, bò thịt, trâu bò snh sản) quá lớn, vượt quá năng lực của HTX và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (***) nội dung hỗ trợ 100% chi phí thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác sản phẩm tại điểm c, Điều 8, mục 1, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND là chưa phù hợp với Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và trong thực tế thì việc chi phí cho thiết kế bao bì, nhãn mác chỉ là một phần, còn chủ yếu là kinh phí in ấn và mua bao bì sản phẩm,….. 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế (Chi tiết tại báo cáo thuyết minh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết)
Đánh giá tác động của giải pháp
Khi các nội dung chính sách theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND được điều chỉnh, bổ sung và thông qua, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ dân tiếp cận được chính sách, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại trên địa bàn tỉnh thực hiện các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững hơn. Khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết  số 08/2019/NQ-HĐND, góp phần thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020- 2025.
B. Chính sách2: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

(1.1). Nội dung quy định tại Điều 7. Hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả 
* Sự cần thiết: Cây chè Shan tuyết và cây ăn quả chủ lực của tỉnh (cam, quýt, mơ, hồng không hạt, …) là cây trồng lâu năm. Ở giai đoạn kiến thiết (sau trồng 3-4 năm) chưa cho thu hoạch, chưa có sản phẩm nên chưa tham gia vào các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Nhằm phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu và đạt mục tiêu của (1) Nghị quyết 10-NQ/TU: Phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè các loại là 2.500 ha, đạt 12.000 tấn chè búp tươi; diện tích cây ăn quả đạt 7.000 ha. (2) Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn (được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 775/KH-UBND và Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn) đến năm 2025 có 1.000 ha chè Shan tuyết, trong đó trồng mới 453 ha; 7500 ha cây ăn quả đặc sản, trong đó trồng mới 1.825 ha cây cam, mơ, hồng không hạt. Mục tiêu của chính sách Hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả là giúp cho các tổ chức, cá nhân (mở rộng đối tượng hỗ trợ đến cá nhân, hộ gia đình) đầu tư trồng mới cây chè Shan tuyết và cây ăn quả chủ lực của tỉnh giảm bớt khó khăn về kinh phí mua giống, phân bón.
* Đánh giá tác động của chính sách

Chính sách được ban hành sẽ giúp cho quá trình triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ được công khai, minh bạch, dễ áp dụng. Việc ban hành chính sách mới sẽ tạo ra khuôn khổ pháp luật thống nhất, tổng thể, phù hợp với thực tế, khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chính sách đã ban hành.

Quy định tại chính sách bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn nhằm tạo điều kiện, thu hút thêm các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trồng mới cây chè Shan tuyết và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh sẽ tạo vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, góp phần giải quyết những khó khăn của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trồng mới cây chè Shan tuyết và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.
(1.2) Nội dung quy định tại Điều 8. Hỗ trợ phát triển chế biến chè, miến dong 

* Sự cần thiết: Để đạt được mục tiêu của (1) Nghị quyết 10-NQ/TU: Phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè các loại là 2.500 ha, đạt 12.000 tấn chè búp tươi; diện tích cây dong riềng là 800 - 1000 ha, sản phẩm miến thành phẩm đạt 4.800 tấn. (2) Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn (được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 775/KH-UBND) là đến năm 2025, tổng diện tích trồng chè đạt 2.500 ha (trong đó: Diện tích chè trung du 1.500 ha, sản lượng đạt 9.500 tấn; diện tích chè shan tuyết 1.000 ha, sản lượng đạt 2.500 tấn chè búp tươi); 100% chè búp tươi được chế biến ngay sau khi thu hái; diện tích trồng dong riềng hàng năm ổn định 800 – 1.000 ha, sản lượng đạt 59.000 tấn; toàn bộ củ tươi chế thành tinh bột sẽ là 8.000 tấn tinh bột, sản xuất thành miến sẽ là 4.800 tấn miến thành phẩm thì bên cạnh chính sách hỗ trợ trồng mới vùng nguyên liệu thì song song với đó cần phải có chính sách để khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở chế biến chè và miến dong nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè, miến dong và xây dựng được chuỗi các cơ sở chế biến.

Để nâng cao chất lượng, sản phẩm chè và miến dong, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng nông sản chủ lực của tỉnh, liên kết xây dựng chuổi giá trị, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng thị trường, có vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định cần hỗ trợ một phần đầu tư cơ sở hạ tầng là cần thiết. 

* Đánh giá tác động của chính sách

Chính sách được ban hành sẽ là công cụ pháp lý cao, tạo sự minh bạch, rõ ràng và hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm chè và miến dong.

Ban hành chính sách mới sẽ phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện chính sách. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực để thu hút doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm chè và miến dong dẫn đến nguồn lực xã hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tăng cao. 

Góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, HTX đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm chè và miến dong trên cơ sở ưu đãi, hỗ trợ. Cơ cấu lại kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hàng hóa, bền vững với môi trường và xã hội; giảm sức ép của việc chuyển dịch dân cư từ nông thôn đến thành thị.

Xét về tổng thể chính sách hỗ trợ chế biến chè, miến dong sẽ góp phần thúc đấy sản xuất chế biến chè, miến dong của tỉnh, làm tăng năng suất, chất lượng, sản lượng, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
(1.3). Nội dung quy định tại Điều 9. Hỗ trợ phát triển dược liệu

* Sự cần thiết

Tại Quyết định Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035 và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển dược liệu tỉnh Bắc Kạn đã xác định Phát triển trồng và chế biến dược liệu thành ngành hàng chủ lực của địa phương tham gia vào ngành hàng chủ lực của quốc gia theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên thực tế hiện nay các chính sách đã và đang áp dụng chưa có chính sách đặc thù cho phát triển dược liệu trê địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh dược liệu đang phát triển ở dạng nhỏ lẻ manh mún, chưa thành vùng hàng hóa, đáp ứng được yêu cầu về vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp có mong muốn được đầu tư phát triển chế biến. 

* Đánh giá tác động của chính sách

Việc thi hành chính sách này sẽ góp phần giải quyết và tháo gỡ những khó khăn của các tổ chức, cá nhân tham gia vào phát triển chuỗi ngành hàng dược liệu trong đó có khó khăn về vùng nguyên liệu. Thông qua việc hỗ trợ một phần vùng nguyên liệu, thay đổi dần tư duy người dân trong sản xuất thông qua hiệu quả của mô hình.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ sơ chế, chế biến dược liệu tại chỗ sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
(1.4). Nội dung hỗ trợ tại Điều 10. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

* Sự cần thiết: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là giải pháp hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến canh tác nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sẽ giảm sự phụ thuộc của sản xuất nông nghiệp vào điều kiện thời tiết và tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp về quy hoạch và tổ chức sản xuất của Nghị quyết 10-NQ/TU đã chỉ rõ cần “Khuyến khích, ưu tiên đầu tư sản xuất chế biến ứng dụng công nghệ cao”

Tuy nhiên, chi phí để đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao rất lớn, do đó cần hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích người dân đầu tư phát triển. 

* Đánh giá tác động của chính sách

Chính sách được ban hành theo đúng quy định, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp...; đồng thời, tạo điều kiện cho liên hiệp HTX, HTX dễ dàng tiếp cận với các quy định của pháp luật một cách tập trung, thống nhất khi tham gia thực hiện chính sách.


Việc thi hành chính sách này sẽ góp phần giải quyết những khó khăn của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chính sách thực hiện sẽ thu hút thêm HTX tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Giảm thiểu việc sử dụng dư thừa hóa chất (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), tạo các sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao giá trị của sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
(1.5). Nội dung hỗ trợ tại Điều 11. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm
* Sự cần thiết: 

Là tỉnh miền núi, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún. Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh không nhiều; nguồn lực đầu tư của địa phương và Trung ương hạn chế, việc huy động các nguồn lực khác từ bên ngoài còn rất khó khăn. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản, OCOP… của địa phương có sức cạnh tranh yếu, tiêu thụ khó khăn do chưa sản xuất, kinh doanh đồng bộ theo chuỗi, dẫn đến việc tham gia các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với sản lượng còn rất nhỏ.

Vấn đề đặt ra, cần có chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trai, cơ sở sản xuất và nông dân (gọi chung là cơ sở sản xuất) trong việc đầu tư, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm để đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và hướng đến xuất khẩu. Tạo điều kiện để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của tỉnh phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: Hỗ trợ cơ sở sản xuất đầu tư, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm, cụ thể sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm; VietGAP, VietGAHP, GACP-WHO; GLOBALGAP; Nông nghiệp hữu cơ; HACCP; ISO…

* Đánh giá tác động của chính sách

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trai, cơ sở sản xuất và nông dân được hướng dẫn sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATTP; hỗ trợ chi phí để đánh giá chứng nhận; riêng nông nghiệp hữu cơ được hỗ trợ chi phí để chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Sản phẩm sản xuất ra nếu bán ra thị trường thường phụ thuộc rất nhiều vào thương lái, do vậy tình trạng được mùa rớt giá vẫn luôn diễn ra theo từng vụ sản xuất.

Để giảm thiểu tình trạng đó, sản xuất phải được liên kết và đồng bộ theo chuỗi, mục tiêu đặt ra là sản phẩm phải đạt an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, khi đó sản xuất theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng liên kết để sản xuất ổn định và bền vững, tạo vệc làm và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

(1.6) Nội dung hỗ trợ tại Điều 12. Hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò 

Hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò 

* Sự cần thiết: Hiện nay, diện tích trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò đang rất thiếu, hầu hết chưa chủ động được nguồn thức ăn, đặc biệt là vào mùa khô, nguồn thức ăn chủ yếu dựa vào thức ăn tự nhiên, sản phẩm phụ từ ngành trồng trọt,.. chưa đủ cung cấp thức ăn cho việc nuôi nhốt, thâm canh, mở rộng sản xuất chăn nuôi trâu, bò. Trước những yêu cầu của thực tế sản xuất của công tác phát triển chăn nuôi trâu, bò. Đồng thời tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025 theo Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt. Việc xây dựng chính sách hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm hỗ trợ một phần chi phí trồng cỏ và cây thức ăn tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi chủ động được nguồn thức ăn, giải quyết được tình trạng thiếu thức ăn tạo tiền đề thúc đẩy chăn nuôi trâu bò phát triển, gia tăng được quy mô, năng suất, sản lượng, góp phần vào phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, ổn định sinh kế cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

* Đánh giá tác động của chính sách: Chính sách hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tạo được sự đồng nhất trong việc tổ chức triển khai hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh, không sảy ra sự so bì, thắc mắc, khiếu nại,.. hình thành được các vùng trồng nguyên liệu thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò; giúp chủ động được nguồn thức ăn thô, xanh giải quyết được tình trạng thiếu thức ăn trong mùa khô, hạn chế được tình trạng thả rông trâu, bò; hình thành khu chăn nuôi tập trung; giảm thiểu phát sinh lây lan dịch bệnh. Các cơ sở chăn nuôi có điều kiện để đầu tư trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, bò, mở rộng được quy mô sản xuất, giải quyết được tình trạng thiếu thức ăn,.. góp phần nâng cao được hiệu quả trong chăn nuôi trâu, bò.

(1.7) Nội dung hỗ trợ tại Điều 13. Hỗ trợ giống vật nuôi
* Sự cần thiết: Trên cơ sở trển khai các chính sách hỗ trợ về giống của Trung ương, như: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 05/2019/NQ- HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 08/2019/NQ - HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; triển khai các nội dung hỗ trợ giống theo Quyết định 50/2014/QĐ- TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020,..   Hoặc đã có nhưng đã hết hiệu lực thực hiện như: Đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết số 31/2013/NQ - HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn nái Móng Cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015;
Việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giống vật nuôi chung của Trung ương trong thực tế gặp nhiều khó khăn như: Vì là chính sách chung cho cả nước, nên các tiêu chí đặt ra để thực hiện đối với các cơ sở chăn nuôi khá cao so với thực tế sản xuất của địa phương dẫn đến trường hợp có chính sách nhưng khó thực hiện. Do đó việc xây dựng chính sách hỗ trợ giống vật nuôi riêng mang tính đặc thù của tỉnh sẽ phù hợp hơn với thực tế sản xuất của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển. 

* Đánh giá tác động của chính sách: Nhằm hỗ trợ một phần chi phí mua con giống trâu, bò cái lai sinh sản, lợn sinh sản cho các cơ sở chăn nuôi có thêm nguồn lực, tạo tiền đề, thúc đẩy sản xuất chăn nuôi,... mặt khác các cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ sẽ là các cơ sở sản xuất và cung cấp nguồn con giống chất lượng, tỉnh sẽ chủ động được nguồn cung con giống phục vụ chăn nuôi; giải quyết được tình trạng thiếu con giống phải nhập từ các địa phương khác góp phần quản lý tốt được dịch bệnh trong chăn nuôi tạo bước đột phá trong chăn nuôi trâu, bò, lợn góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
(1.8) Nội dung hỗ trợ tại Điều 14. Hỗ trợ phối giống nhân tạo trâu, bò sinh sản
 * Sự cần thiết: Giai đoạn trước đây, Tỉnh không ban hành chính sách riêng hỗ trợ công tác phối giống nhân tạo cho trâu, bò, lợn sinh sản. Tuy nhiên có ban hành các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn  triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thụ tinh phối giống nhân tạo cho trâu, bò, lợn theo chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 50/2014/QĐ- TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Hiện nay đã hết hiệu lực). Tuy nhiên qua quá trình thực hiện chính sách này gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với công tác phối giống nhân tạo trâu, bò, bởi các nguyên nhân sau: (1) Địa bàn tỉnh chưa có cơ sở nào khai thác, kinh doanh mặt hàng tinh nhân tạo trâu, bò; (2) chưa có đơn vị nào được chỉ định làm trạm trung chuyển, bảo quản, lưu trữ (trạm truyền tinh), chuyển giao; (3) Đàn cái nền trâu, bò không đủ tiêu chuẩn để phối giống nhân tạo (hầu hết loại tinh nhân tạo đều là tinh của các giống bò cao sản, đòi hỏi đàn cái nền phải có tầm vóc, khối lượng đáp ứng được tiêu chuẩn mới đủ tiêu chuẩn phối giống, thường là các giống bò cái lai mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoặc các giống tại dịa phương phải chọn lọc rất kỹ và số lượng đủ tiêu chuẩn không nhiều), (4) đội ngũ dẫn tinh viên có tay nghề không nhiều, hạn chế trong thực hành; (5) Chăn nuôi quảng canh, ít kiểm soát, quy mô chăn nuôi nhỏ, việc phát hiện thời không kịp thời; (6) địa bàn giao thông đi lại khó khăn, thủ thuật phối giống nhân tạo phức tạp cần được đào tạo bài bản trong khi chưa thực hiện được nội dung đào tạo, tập huấn cho dẫn tinh viên,... Dẫn đến việc thụ tinh phối giống nhân tạo cho trâu, bò, lợn gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn vừa qua.
Ngoài ra việc tổ chức thực hiện  chính sách hỗ trợ chung của trung ương trong thực tế gặp nhiều khó khăn  khó thực hiện như: Hỗ trợ chưa đồng bộ trong chuỗi chăn nuôi trâu, bò sinh sản, chỉ hỗ trợ tinh nhân tạo, không hỗ trợ cái nền tiêu chuẩn, yêu cầu đối ứng 50% chi phí thực hiện,... Do đó việc xây dựng chính sách hỗ trợ phối giống nhân tạo cho trâu, bò mang tính đặc thù riêng của tỉnh kết hợp hỗ trợ đồng bộ các nội dung từ con giống tiêu chuẩn, liều tinh, công kỹ thuật, chỉ định các đơn vị chuyển giao, cung cấp trang thiết bị vật phối giống,... sẽ phù hợp hơn với thực tế sản xuất của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển. 

* Đánh giá tác động của chính sách

Chính sách được thực hiện giúp các cơ sở chăn nuôi tiếp cận được các dịch vụ chất lượng phục vụ công tác phối giống nhân tạo cho trâu, bò sinh sản ngay tại địa bàn tỉnh, mặt khác giúp các cơ sở chăn nuôi tiếp cận được nguồn gen của các giống trâu, bò cao sản, tạo ra được thế hệ con lai có tầm vóc, thể trạng, sinh trưởng và phát triển tốt góp phần từng bước cải tạo được đàn giống địa phương có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, có năng suất, sản lượng và nâng cao được hiệu quả trong chăn nuôi; góp phần thay đổi được ý thức của người dân trong công tác cải tạo giống, thông qua công tác phối giống nhân tạo góp phần nâng cao được tay nghề của đội ngũ dẫn tinh viên trên địa bàn tỉnh.

(1.9) Nội dung hỗ trợ tại Điều 15. Hỗ trợ tỉa thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn

* Sự cần thiết

Theo số liệu đến năm 2021 địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 26.767 ha rừng trồng cây Keo và 45.349 ha rừng trồng Mỡ. Tuy nhiên việc đầu tư trồng rừng của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân còn manh mún, trồng rừng quảng canh, mật độ trồng dày... việc chăm sóc rừng chưa được quan tâm, chú trọng, đặc biệt việc tỉa thưa rừng chưa thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật; chưa đảm bảo chu kỳ kinh doanh rừng gỗ lớn, tình trạng khai thác rừng gỗ non vẫn xảy ra dẫn đến năng suất cây trồng đạt thấp, giá trị gỗ và hiệu quả thu nhập từ rừng trồng không cao. Bên cạnh đó đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, vì vậy việc kéo dài thời gian khai thác rừng để kinh doanh gỗ lớn khó thực hiện. Nhằm phát huy thế mạnh về lâm nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, duy trì, phát triển được 100.000 ha rừng trồng theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; mặt khác nội dung Hỗ trợ tỉa thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện tại Kế hoạch số 773/KH-UBND ngày 25/12/2020, do vậy việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó quy định điều kiện, mức hỗ trợ tỉa thưa rừng trồng để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn là cần thiết giúp người dân tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống và làm giàu từ rừng

* Đánh giá tác động của chính sách 

Việc kéo dài chu kỳ kinh doanh gỗ lớn sẽ góp phần duy trì và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng tạo thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy chế biến gỗ; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân sản xuất kinh doanh rừng, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu lấy lâm nghiệp, chế biến gỗ là trọng tâm của đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp từng bước đưa ngành chế biến gỗ của tỉnh tham gia vào trục sản phẩm quốc gia, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự xã hội; tạo cảnh quan, môi trường, đặc biệt nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng đối với một số loài cây chủ lực của địa phương, góp phần nâng cao giá trị gia tăng mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, cụ thể như sau:

- Đối với cây Keo: Khai thác với chu kỳ ngắn 5-7 năm, trữ lượng gỗ khai thác bình quân chỉ đạt khoảng 100 m3/ha gỗ tròn, sản phẩm là gỗ nhỏ, chủ yếu làm gỗ bóc, dăm gỗ giá tương đương: 850.000 đồng/m3 gỗ tròn, tổng thu 85.000.000 đồng/ha, lợi nhuận bình quân 14.000.000 đồng/ha/năm. Với chu kỳ kinh doanh rừng khai thác sau 10 năm, trữ lượng gỗ khai thác bình quân đạt khoảng 150 m3/ha, giá gỗ xẻ, gỗ chế biến, tương đương: 1.800.000 đồng/m3, tổng thu 270.000.000 đồng/ha, lợi nhuận bình quân 27.000.000 đồng/ha/năm.

- Đối với cây Mỡ: Khai thác với chu kỳ ngắn 8 - 10 năm, trữ lượng gỗ khai thác bình quân chỉ đạt khoảng 80 m3/ha gỗ tròn, giá gỗ tương đương: 1.200.000 đồng/m3, tổng thu 96.000.000 đồng/ha, lợi nhuận bình quân 10.000.000 đồng/ha/năm. Với chu kỳ kinh doanh rừng khai thác  sau 15 năm, trữ lượng gỗ khai thác đạt khoảng 150 m3/ha, giá gỗ tương đương 2.300.000 đồng/m3, tổng thu 345.000.000 đồng/ha, lợi nhuận bình quân 23.000.000 đồng/ha/năm.

(1.10) Nội dung hỗ trợ tại Điều 16. Hỗ trợ thực hiện cấp chứng chỉ quản lý
rừng bền vững FSC, VFCS…

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 2035: Tập trung phát triển ngành nông nghiệp làm trọng tâm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành; mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao và đổi mới quan hệ sản xuất, kinh doanh để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập, tạo tích lũy, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác thế mạnh của tỉnh về diện tích đất rừng sản xuất và đất quy hoạch cho lâm nghiệp, trong đó định hướng trục sản phẩm quốc gia tập trung phát triển 2 nhóm sản phẩm là gỗ, chế biến gỗ cụ thể: đến năm 2025, duy trì, phát triển được 100.000 ha rừng trồng (trong đó có 10.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC). Phù hợp với xu thế và yêu cầu chung của quốc tế hiện nay là sản xuất, phát triển phải bền vững đồng thời không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái thì việc xây dựng phương án quản lí rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC, VFCS…cho diện tích rừng trồng là hết sức cần thiết.

* Đánh giá tác động của chính sách

Thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, VFCS… trên địa bàn tỉnh sẽ tạo chuyển biến tích cực đối với quy hoạch và tổ chức sản xuất đáp ứng mục tiêu Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tạo bước chuyển lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp với giá trị sản xuất cao/1 đơn vị diện tích đất nông lâm nghiệp, thu nhập của người lao động tăng gấp 2-3 lần so với hiện nay. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của các loại rừng, bên cạnh đó còn giúp giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp và tiến trình xây dựng nông thôn mới.

(1.11) Nội dung hỗ trợ tại Điều 17. Hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích: Cây Dẻ ván ghép và cây Trám đen ghép

* Sự cần thiết

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến công tác trồng rừng, tuy nhiên, chủ yếu là các loài cây lấy gỗ, trồng rừng theo hướng kinh doanh cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ván bóc, băm dăm, bột giấy...  thu nhập từ nghề rừng trên một đơn vị diện tích chưa cao, việc trồng rừng bằng các loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, cây đa mục đích chưa được chú trọng đầu tư, năng suất thấp. Tuy nhiên nhiều sản phẩm từ cây đa mục đích (Hạt dẻ, Hạt trám đen) bán ra thị trường được người tiêu dùng rất ưa chuộng mặc dù giá thành cao khoảng 100 nghìn/kg, khi trồng bằng cây ghép cho thu hoạch từ sau 2 - 3 năm trồng, phẩm chất tốt, tỷ lệ cây cho thu hoạch hạt cao. Mặt khác theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn: Chủ động nghiên cứu, tuyển chọn đưa vào trồng các loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, chú trọng các loài cây lâm nghiệp bản địa, cây đa mục đích có giá trị trên thị trường..., đồng thời để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ/ĐH ngày 28/10/2020 nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thì việc hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích từ nguồn ngân sách của tỉnh là cần thiết.
* Đánh giá tác động của chính sách

Diện tích rừng trồng được tăng lên cả về diện tích và chất lượng, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh được duy trì ổn định góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời hình thành vùng sản xuất tập trung tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng có thương hiệu sức cạnh tranh trên thị trường như: Thực phẩm, dược phẩm .., qua đó tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh có nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân trồng rừng tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp trong việc đảm bảo an sinh xã hội; góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định.

(1.12) Nội dung hỗ trợ tại Điều 18. Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

* Sự cần thiết

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 03 nghề có thể công nhận truyền thống, 32 làng có thể công nhận làng nghề cần được bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa có làng nghề, làng nghề truyền thống nào được công nhận. Lý do: Qua khảo sát thực tế tại các điểm hoạt động ngành nghề nông thôn phát triển còn chậm, mang tính tự phát ở quy mô nhỏ lẻ, định hướng chưa rõ ràng, chưa có quy hoạch cụ thể, thiếu mặt bằng sản xuất, nhiều cơ sở ngành nghề nông thôn đang gặp nhiều khó khăn về vốn (nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn tự có của các hộ gia đình), chưa mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, sử dụng công nghệ trang thiết bị lạc hậu, chất lượng sản phẩm ngành nghề nông thôn chưa cao, kém sức cạnh tranh và chưa chú trọng xây dựng thương hiệu,… dẫn đến chưa đáp ứng được các tiêu chí để công nhận làng nghề theo quy định.

Mặt khác, tỉnh chưa ban hành chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển ngành nghề trên địa bàn, việc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án khác vào phát triển ngành nghề nông thôn thực hiện còn ít. Do đó đến thời điệm hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có làng nghề nào được công nhận.  
Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế trên, tỉnh Bắc Kạn cần thiết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn. Từ đó thúc đẩy sản xuất các sản phẩm đặc thù mang bản sắc văn hóa của từng địa phương; tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn.

* Đánh giá tác động của chính sách
Chính sách được thông qua và ban hành góp phần khuyến khích các cơ sở nganh nghề đầu tư phát triển để đủ điều kiện công nhận làng nghề theo quy định. Hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, hạ tâng làng nghề, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm làng nghề, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Chính sách đi vào cuộc sống sẽ là nguồn lực giải quyết vấn đề bất cập của giai đoạn trước, như: Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, khôi phục, phát triển và công nhận các làng nghề gắn với du lịch, lệ hội, văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, ngành nghề nông thôn đầu có nguy cơ ô nhiễm di dời đến vùng quy hoạch; tạo điều kiện và khuyến khích các cơ sở ngành nghề nghề nông thôn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị, đưa công nghệ mới vào phục vụ sản xuất, phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng phục vụ sản xuất khu sản xuất tập trung, thúc đẩy sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn.

(1.13) Nội dung hỗ trợ tại Điều 19. Hỗ trợ phát triển Nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch
* Sự cần thiết
Bắc Kạn với nguồn tài nguyên du lịch sinh thái phong phú, có hang động, khu di tích lịch sử, cây ăn quả, cây nông nghiệp mang tính bản địa đặc trưng của núi rừng đang rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp phát triển, sự kết hợp hài hòa giữa phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch không chỉ đem đến cho du khách cơ hội thư giãn, giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và việc phát triển du lịch cũng tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho người dân nông thôn, vừa quảng bá, tạo đầu ra tại chỗ cho sản phẩm nông nghiệp, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thân thiện môi trường đang được người tiêu dùng ưu tiên. Trong đó, sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch đang là hướng đi bền vững được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân hướng tới trong giai đoạn 2020-2025.

* Đánh giá tác động của chính sách
Chính sách được thông qua và ban hành góp phần khuyến khích các địa phương xây dựng được mô hình sản xuất nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch, thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm nông sản bản địa cho địa phương; đồng thời với nguồn ngân sách đảm bảo của tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu chính giao tại kế hoạch số 776/KH-UBND tỉnh ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025.
(1.14). Nội dung hỗ trợ tại Điều 20. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường 
* Sự cần thiết: Chính sách hỗ trợ sẽ giảm bớt chi phí cho các Doanh nghiệp, HTX trong việc nâng cao giá trị cũng như sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc hữu của tỉnh và được nhiều người biết đến cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và gặp gỡ, kết nối với các siêu thị, nhà bán lẻ, để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp về xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm của Nghị quyết 10-NQ/TU đã chỉ rõ :Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại để thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh như: Tham gia các hội chợ, tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp do Trung ương và các địa phương trong và ngoài nước tổ chức; tổ chức hội thi, lễ hội về các loại nông sản, tôn vinh tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sản xuất các loại nông sản có năng suất, giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh...”

* Đánh giá tác động của chính sách

Với nội dung chính sách khi được triển khai sẽ giúp cho các nhà đầu tư vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp giảm bớt phần nào khó khăn về kinh phí xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu. Tạo động lực cho các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định, bền vững. Mặt khác việc ban hành chính sách còn là cơ sở để triển khai các chương trình mục tiêu nông thôn mới và giam nghèo. 

Tăng cường vai trò kết nối doanh nghiệp và tổ chức nông dân của chính quyền địa phương. Phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và tổ chức nông dân, đảm bảo: Thúc đẩy nhanh và hiệu quả hơn nữa việc xúc tiến thị trường cho sản phẩm của địa phương, kết nối các tổ chức nông dân với các thị trường phù hợp. Kết nối các doanh nghiệp làm ăn có uy tín và các tổ chức nông dân có tiềm năng. 
Việc thực hiện chính sách sẽ giúp thu hút được các nhà đầu tư có quy mô lớn vào hợp tác, liên doanh liên kết để tạo ra các chuỗi giá trị sản xuất theo hướng hàng hóa, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ tại địa phương, chính sách được thực hiện đòi hỏi sản phẩm làm ra phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có đầy đủ nhãn mác bao bì, sản phẩm làm ra phải có thị trường và được bao tiêu sản phẩm, đồng thời các sản phẩm được chính sách hỗ trợ phải nằm trong danh mục được UBND tỉnh ban hành do vậy sẽ thúc đẩy được việc đầu tư sản xuất các mặt hàng có thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện thành công đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

(1.15). Nội dung hỗ trợ tại Điều 21. Hỗ trợ chương trình mỗi làng xã một sản phẩm 
* Sự cần thiết

Thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020: Chưa có nguồn kinh phí, chính sách riêng hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình thực hiện thông qua vận dụng các chính sách của Trung ương, của tỉnh từ kinh phí lồng ghép Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, khuyến công… do các Sở ngành khác nhau quản lý dẫn đến các nguồn vốn hỗ trợ không tập trung khó khăn cho chủ thể OCOP tiếp cận chính sách. Việc lồng ghép, vận dụng dẫn đến một số nội dung chưa phù hợp với chủ thể tham gia OCOP (VD: nội dung xây nhà xưởng theo Nghị định 52/NĐ-CP cần có quy định của tỉnh…); các chủ thể OCOP trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm cũng chưa có nội dung hỗ trợ dẫn tới đầu năm có nhiều sản phẩm do các chủ thể đăng ký tham gia nhưng cuối năm vào giai đoạn đánh giá phân hạng thì các chủ thể không có điều kiện hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm dẫn tới sản phẩm tham gia phân hạng thấp. Do đó xây dựng nội dung và định mức hỗ trợ cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 là việc làm cần thiết để hoàn thành mục tiêu của Đề án tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Bên cạnh thực hiện những chính sách, nguồn vốn lồng ghép, chủ thể OCOP sẽ có nguồn vốn để hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình.
* Đánh giá tác động của chính sách

Với nội dung chính sách khi được triển khai sẽ hỗ trợ hoàn thành mục tiêu cụ thể của Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025 ban hành tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Các chủ thể tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để củng cố nâng cao năng lực sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm hàng hóa tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 22/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Xây dựng các điểm bán, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của tỉnh là địa điểm mua hàng tin cậy của người dân, khách du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh. Góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của tỉnh, đồng thời hỗ trợ sản phẩm OCOP đạt chuẩn nhằm khuyến khích, tạo động lực cho chủ thể hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình.

(1.16). Nội dung hỗ trợ tại Điều 22. Hỗ trợ củng cố tổ chức kinh tế tập thể.
* Sự cần thiết

Giai đoạn 2016 – 2020, cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn quy trình thành lập HTX, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, các thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của HTX. Theo đó, 100% các HTX trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, vẫn còn một số hợp tác xã tổ chức hoạt động không đúng theo quy định của Luật hợp tác xã, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động trung bình là 18%, yếu kém và tạm ngừng hoạt động là 10%. Việc hỗ trợ về củng cố tổ chức hoạt động cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 (tỉnh Bắc Kạn không ban hành chính sách riêng).

* Đánh giá tác động của chính sách

Việc hỗ trợ củng cố lại tổ chức hoạt động của hợp tác xã sẽ nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động của hợp tác xã giúp cho cơ cấu tổ chức của HTX được đảm bảo theo quy định, củng cố Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tuyển chọn kế toán và thủ quỹ; đại hội thành viên phát huy vai trò quyết định, điều hành các hoạt động chính của HTX; việc lưu trữ tài liệu và thực hiện công tác tài chính, kế toán của HTX được nâng cao. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025.
(1.17). Nội dung hỗ trợ tại Điều 23. Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể

* Sự cần thiết

Giai đoạn 2016- 2020, việc triển khai hỗ trợ nguồn nhân lực cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai hỗ trợ cho 43 HTX (mỗi HTX được hỗ trợ thuê 01 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX; đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là Kế toán của HTX) với tổng kinh phí đã thực hiện 3,8 tỷ đồng. Cơ bản các HTX sử dụng nguồn nhân lực đúng mục đích, hoạt động đúng quy định của pháp luật và có18/43 HTX có sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các HTX được hỗ trợ nguồn nhân lực tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trư​ớc, tổ chức phân phối lợi nhuận theo quy định, góp phần tăng tr​ưởng kinh tế và giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho thành viên, ngư​ời lao động. Kết quả trên cho thấy, việc thực hiện chính sách trên là có hiệu quả, giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực, nhận thực, thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã.
* Đánh giá tác động của chính sách

Việc hỗ trợ nguồn nhân lực sẽ giúp các hợp tác xã nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng quy mô vốn góp và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao sức cạnh tranh. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025.

(1.18). Nội dung hỗ trợ tại Điều 24. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm

* Sự cần thiết

Nhằm cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
* Đánh giá tác động của chính sách

Khi chính sách được triển khai, việc hỗ trợ xây dựng nhà kho, nhà xưởng sẽ giúp các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để củng cố nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên, hình thành tài sản không chia của các hợp tác xã, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho các thành viên. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025.
2. Những vấn đề khó khăn, bất cập

Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Trên cơ sở nội dung chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện (tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019) để tổ chức thực hiện. Sau 02 năm (năm 2020, 2021) tổng có 34 dự án liên kết (29 dự án cấp huyện, 05 dự án cấp tỉnh) được phê duyệt và đang triển khai thực hiện theo danh mục dự án được duyệt đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách, theo phản ánh của các đơn vị, địa phương gặp một số hạn chế, bất cập, như:

- Việc quy định quy mô dự án và mức hỗ trợ đối với một số loại cây trồng vật, vật nuôi chưa phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể tại Điều 8, mục 1, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, nội dung hỗ trợ kinh phí giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu/ 01 vụ hoặc chu kỳ sản xuất cho tất cả các loại cây trồng, vật nuôi là chưa phù hợp bởi trong thực tế thực hiện đầu tư theo quy mô chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc phải chi nguồn vốn lớn hơn so với đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt (Ví dụ: Chỉ đầu tư về giống và vật tư thiết yếu để để thực hiện nuôi 100 con trâu sinh sản/1 chu kỳ khoảng 2.663 triệu đồng => NSNN hỗ trợ tối đa là 300 triệu, đạt tỷ lệ 11%; hoặc đầu tư nuôi 400 con lợn thịt /1 chu kỳ sản xuất, khoảng 1.450,6 triệu đồng so với mức hỗ trợ đạt tỷ lệ 21% nhưng với trồng trọt đầu tư giống và vật tư thiết yếu để trồng lúa, với quy mô 20 ha/01 chu kỳ sản xuất khoảng 208 triệu=> NSNN hỗ trợ gần như 100%).
- Việc xác định quy mô tối thiểu để được hưởng chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi chưa sát với điều kiện thực tế, quy mô quá lớn so khả năng, năng lực của HTX và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, do đó dẫn đến việc tiếp cận chính sách là rất khó khăn (VD: Quy mô về chăn nuôi trân bò thịt, trâu bò sinh sản) 
- Nội dung hỗ trợ 100% chi phí thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác sản phẩm tại điểm c, Điều 8, mục 1, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND chưa phù hợp với Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính Phủ; trong thực tế việc chi phí cho thiết kế bao bì, nhãn mác chỉ là một phần, còn chủ yếu là kinh phí in ấn và mua bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, chính sách lại không hỗ trợ kinh phí mua bao bì, nhãn mác là không hợp lý và thiết thực giúp doanh nghiệp, HTX.

Từ những hạn chế, bất cập trên dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận và đưa chính sách vào thực tiễn. Do vậy, thời gian qua khi triển khai chính sách này các chủ trì liên kết chủ yếu thực hiện các dự án liên kết về trồng trọt và chăn nuôi gia cầm. Một số chủ trì liên kết là các HTX thực hiện liên kết trong chăn nuôi lợn thịt nhưng gặp rất nhiều khó khăn và chưa có chủ trì liên kết nào thực hiện được dự án chăn nuôi trâu bò thịt, trâu bò, lợn sinh sản. 

Chính sách 2: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

Là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, đất đai phân tán và chịu tác nhiều của thiên tai, dịch hại. Trong sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún chưa phát triển mạnh. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vưc nông nghiệp của tỉnh không nhiều; nguồn lực đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực nông lâm nghiệp còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực khác từ bên ngoài còn rất khó khăn. Do đó, một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương, như: Cam quýt, Hồng không hạt, Khẩu lua lếch, gạo bao thai Chợ Đồn, rau Bồ khai, Bí thơm, chè, sản phẩm gỗ từ rừng, cây dược liệu, …có tăng về diện tích nhưng năng suất, chất lượng vẫn chưa thể hiện rõ là sản phẩm hàng hoá, sức cạnh tranh yếu, tiêu thụ khó khăn.
Tỉnh Bắc Kạn đã có quy hoạch đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực nhưng người dân vẫn sản xuất theo hướng tự do, tự phát làm phá vỡ vùng quy hoạch hoặc các hình thức tổ chức sản xuất tuy có hình thành nhưng vẫn còn mang tính hình thức, khả năng tập hợp, tham gia liên kết, hợp tác còn hạn chế. 
Nguồn nhân lực lao động trong nông nghiệp ngày một thiếu, người dân bỏ ruộng hoặc chỉ sử dụng một phần để canh tác nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho gia đình nên gây khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất tại địa phương. Do vậy, cần thiết phải thành lập HTX, tổ chức sản xuất tập trung theo vùng, cung ứng sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi liên kết đáp ứng yêu cầu của xu thế thị trường hiện nay. 
Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Giai đoạn 2016-2020, công tác hỗ trợ, phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các HTX thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao, thu nhập của thành viên chưa đạt mục tiêu đề ra; quy mô các thành viên/hợp tác xã còn thấp, bình quân có 9 thành viên/hợp tác xã, khả năng huy động vốn thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; đa số các HTX trên địa bàn tỉnh không có tài sản chung và không có nhà xưởng hoạt động.

Còn HTX hoạt động chưa đúng bản chất của kinh tế tập thể; thiếu gắn kết, sự liên kết hệ thống giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác chưa bền vững; một số hợp tác xã chưa làm tốt dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho các thành viên; chưa tổ chức lưu trữ đầy đủ tài liệu theo luật Hợp tác xã, chưa thực hiện chế độ báo cáo hằng năm theo quy định. Một số hợp tác xã chưa thực sự hoạt động vì lợi ích thành viên.
Trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế; chưa xây dựng được phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; chưa tiếp cận và phát huy được hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.
3. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng, tạo điều kiện để mở rộng vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng của từng ngành hàng, thúc đẩy sự hợp tác, liên kết giữa các tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản góp phần tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, sản xuất tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm để đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và hướng đến xuất khẩu và trở thành hạt nhân cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
4. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề bất cập 
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại mục 1, chương II, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng có điều chỉnh về quy mô tối thiểu theo từng lĩnh vực để phù hợp với thực tế sản xuất tại địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng một số chính sách mới theo từng lĩnh vực, đầu tư phát triển theo chiều sâu để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nâng cao vị thế, khả năng tham gia của các tác nhân kinh tế trong mối liên kết để phát huy thế mạnh của từng địa phương; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong việc liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản của tỉnh.
Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển sản xuất để sớm tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất, chế biến, hạ giá thành sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong khu vực.

Khuyến khích các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ của chính sách tham gia đầu tư, sản xuất, chế biến các sản phẩm của nông dân và là đầu mối cung cấp hàng hóa cho các siêu thị, các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

5. Đánh giá tác động của giải pháp
- Tác động về kinh tế

- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp là doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, cơ sở sản xuất và nông dân có tham gia hoạt động vào lĩnh vực nông lâm nghiệp được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư phát triển, mở rộng loại hình sản xuất, kinh doanh có tiềm năng, từ đó các sản phẩm có thế mạnh của địa phương mới thành hàng hóa, có thương hiệu và tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. 
- Tác động về xã hội
Thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025, làm nền tảng cho sản xuất nông nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được nét riêng của sản phẩm nông sản miền núi, mang tính đặc trưng cho nông sản của Bắc Kạn.

- Tác động về giới
Chính sách nông nghiệp hỗ trợ cho hợp tác xã, nhóm hộ sẽ tạo cơ hội cho đối tượng yếu thế như phụ nữ nông thôn, người dân vùng sâu vùng xa dễ dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực bản thân để tham gia vào các hoạt động sản xuất của HTX. Đây chính là giải pháp giải pháp thu hút lực lượng lao động đang thoát ly trở về địa phương tham gia vào hoạt động sản xuất có sự giúp đỡ của tổ chức (là doanh nghiệp, hợp tác xã) nâng cao thu nhập và ổn định về thu nhập cho người nông dân nông thôn, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
- Tác động về thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch trên địa bàn tỉnh; thống nhất trong việc hỗ trợ chính sách theo các quy định hiện hành; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan để được hỗ trợ từ chính sách.  
Các hoạt động của tổ chức, Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã để đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên và tham gia vào hoạt động sản xuất liên kết chuỗi tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng cao để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp. 

6. Kiến nghị giải pháp được lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Tăng cường vai trò kết nối giữa cơ quản quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX với nông dân để thúc đẩy nhanh và hiệu quả việc liên kết sản xuất, sản xuất đồng bộ theo chuỗi, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của địa phương.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với từng nội dung của chính sách; ý kiến của các sở, ngành chuyên môn liên quan, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện thành phố.
Lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia đã tham gia công tác thuộc ngành nông nghiệp PTNT tỉnh Bắc Kạn.
Lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân qua việc đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.  
Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

Đề nghị UBMTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết; hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định.

Sau khi nhận được ý kiến góp ý. Cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp và Báo cáo bằng văn bản tiếp thu giải trình và chỉnh sửa, bổ sung nội dung trong Hồ sơ dự thảo theo các ý kiến góp ý và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
V. KHÁI TOÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ: 359.022,47 Triệu đồng.

Cụ thể:
(1) Chính sách phân theo nguồn hỗ trợ

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 327.472,33 triệu đồng

+ Ngân sách Trung ương + CTMTQG: 133.705,50 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 193.766,83 triệu đồng

- Nguồn vốn của các dự án khác ngoài ngân sách: 31.550,13 triệu đồng

(2) Hỗ trợ phân theo ngành, lĩnh vực

2.1. Chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp: 299.442,47 triệu đồng, trong đó: 

- Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ Sản phẩm: 82.500,0 triệu đồng.

-  Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa: 216.942,47 triệu đồng, gồm:
+ Hỗ trợ cho lĩnh vực trồng trọt:         83.170,0 triệu đồng

+ Hỗ trợ cho lĩnh vực Chăn nuôi:       48.117,11 triệu đồng

+ Hỗ trợ cho lĩnh vực Lâm nghiệp:     45.134,36 triệu đồng

+ Chính sách hỗ trợ khác:                   40.521,0 triệu đồng.

2.2.  Chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 59.580 triệu đồng, gồm:

- Hỗ trợ củng cố tổ chức kinh tế tập thể: 300 triệu đồng.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT: 29.280 triệu đồng.

- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm: 30.000 triệu đồng.

Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí từ các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện chính sách, đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, khuyến khích Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố sử dụng ngân sách được cấp và huy động thêm nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Nghị quyết.

Trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách khác nhau thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn hưởng một chính sách.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. 
	Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:

- Như trên;


      

- CT, PCT UBND tỉnh;
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